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I.Trắc nghiệm:  Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
MÃ ĐỀ 121: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	A
	C
	B
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	D
	A
	B


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	D
	D


MÃ ĐỀ 122: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	D
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	C


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	A
	A
	B
	D
	A
	D
	D
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	D


MÃ ĐỀ 123: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	D
	D
	D
	B
	B
	C
	D
	C
	A
	A
	C
	D
	D
	C


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	B
	D
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	A
	D


MÃ ĐỀ 124: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	D
	D
	D
	B
	C


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	C


MÃ ĐỀ 125: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	A
	A
	C
	A
	B
	A
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	C


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	D
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	C


MÃ ĐỀ 126: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	D
	A
	C
	D


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	A
	A
	D


MÃ ĐỀ 127: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	A
	D
	B


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	A
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	C
	D
	C
	D
	D
	C
	A


MÃ ĐỀ 128: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	B
	A
	D
	B


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	C
	C
	C


II.Tự luận: ĐỀ 121, 123, 125, 127.

Câu 1. (0,5điểm) 

- F(AA) = 300/500   - F(Aa) = 100/500           - F(aa) = 100/500

Câu 1. (1điểm) 

 - F(A) = 0,49 + 0,42/2 = 0,7   (0,25đ)
- F(a) = 0,09 + 0,42/2 = 0,3   (0,25đ)
-  Xét tỉ lệ: p2AA + 2pqAa + q2aa = 0,49 : 0,42: 0,09 -> Quần thể cân bằng  (0,5đ)
Câu 3. (1điểm) 

- Loài bông trồng ở MỸ (2n=52) được hình thành do lai xa và đa bội hóa khác nguồn(0,25đ)
-  Viết sơ đồ lai để giải thích (0,75đ)
Câu 4. (0,5điểm) 

- Phần nhiều các gen đột biến tồn tại ở trạng thái dị hợp nên nếu gen đột biến lặn cũng không biểu hiện ngay kiểu hình (0,25đ)
- Qua sinh sản sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ hợp và gen lặn có hại có thể nằm trong tổ hợp gen mới nên không gây hại hoặc trong môi trường mới ,gen đột biến lại không gây hại (0,25đ)
II.Tự luận: ĐỀ 122, 124, 126, 128.

Câu 1. (0,5điểm) 

- F(AA) = 500/1000            - F(Aa) = 200/1000              - F(aa) = 300/1000

Câu 1. (1điểm) 

 - F(A) = 0,25 + 0,5/2 = 0,5 (0,25đ)
- F(a) = 0,25 + 0,5/2 = 0,5   (0,25đ)
- Xét tỉ lệ: p2AA + 2pqAa + q2aa = 0,25 : 0,5: 0,25 -> Quần thể cân bằng  (0,25đ)
Câu 3. (1điểm) 

- Loài bông trồng ở MỸ (2n=52) được hình thành do lai xa và đa bội hóa khác nguồn (0,25đ)
- Viết sơ đồ lai để giải thích (0,75đ)
Câu 4. (0,5điểm) 

- Khi kích thước quần thể giảm mạnh thì số lương cá thể của thể của quần thể là rất ít nên các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và kiểu gen nhanh chóng. (0,25đ)
- Một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ nhanh chóng và ngược lại (0,25đ)
